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UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 1331/QĐ - ĐHTT           Tuyên Quang, ngày 17  tháng 6  năm 2014 

            

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Quy chế quản lí học sinh, sinh viên  

ngƣời nƣớc ngoài học tập tại trƣờng Đại học Tân Trào 

 

 Căn cứ Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22 tháng 9 năm 2010 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học; 

Căn cứ Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13/8/2007 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế học sinh, sinh viên trong các trường 

đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy; 

Căn cứ Thông tư số 03/2014/TT-BGDĐT ban hành quy chế quản lý người 

nước ngoài học tập tại Việt Nam; 

Căn cứ Thông tư số 133/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn suất chi đào tạo cho lưu học sinh nước ngoài (diện Hiệp định) 

đang học tập tại các Trường đại học của Việt Nam;  

Theo đề nghị của ông (bà) trưởng phòng Công tác học sinh sinh viên, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lí học sinh, sinh 

viên người nước ngoài học tập tại trường Đại học Tân Trào. 

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; các đơn vị trực thuộc, 

cán bộ, giảng viên và học sinh sinh viên người nước ngoài học tập trong nhà 

trường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.  

 

Nơi nhận:  

- Sở Ngoại vụ tỉnh; 

- Phòng PA83 Công an tỉnh Tuyên Quang; 

- Như điều 2 (t/h); 

- Website trường; 

- Lưu: VT, CTHSSV. 

HIỆU TRƢỞNG 

 

(Đã ký) 

 

 

TS. Nguyễn Bá Đức 
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QUY CHẾ 

QUẢN LÝ HỌC SINH SINH VIÊN NGƢỜI NƢỚC NGOÀI  

HỌC TẬP TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO  

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1331/QĐ-ĐHTT  ngày 17 tháng 6  năm 2014  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào) 
 

Chƣơng I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Đối tƣợng và phạm vi điều chỉnh 

1. Đối tượng 

Quy chế này quy định công tác quản lý người nước ngoài học tập tại 

Trường Đại học T n Trào, bao g m: học sinh trung cấp chuyên nghiệp; sinh 

viên cao đẳng, đại học; học viên chương tr nh đào tạo thạc s ; nghiên cứu sinh; 

học viên chương tr nh b i dư ng n ng cao tr nh độ; thực tập sinh (sau đây gọi 

chung là lưu học sinh).  

Lưu học sinh học tập tại trường bao g m các nhóm sau: 

a. Lưu học sinh Hiệp định: là lưu học sinh người nước ngoài được tiếp 

nhận học tập tại trường theo các Hiệp định, Th a thuận gi a nước Cộng hòa    

hội chủ ngh a Việt Nam với các nước, vùng l nh thổ, các tổ chức quốc tế và 

được Chính phủ Việt Nam cấp học bổng; 

b. Lưu học sinh học bổng khác: là lưu học sinh người nước ngoài được 

các tổ chức, cá nh n tài trợ học bổng học tập tại trường không thuộc đối tượng 

quy định tại khoản 1 Điều này; 

c. Lưu học sinh tự túc: là lưu học sinh người nước ngoài được tiếp nhận 

học tập tại trường theo th a thuận, hợp đ ng đào tạo gi a nhà trường với các tổ 

chức, cá nh n người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và kinh 

phí học tập, đào tạo không sử dụng các ngu n học bổng như các đối tượng đ  

nêu tại khoản 1, khoản 2 Điều này.  

2. Phạm vi điều chỉnh 

Quy chế này quy định công tác quản lý người nước ngoài học tập tại 

Trường Đại học T n Trào, bao g m: điều kiện, tr nh tự tiếp nhận lưu học sinh; 

đào tạo và quản lý lưu học sinh; quyền lợi và trách nhiệm của lưu học sinh; tiếp 

nhận đào tạo và phục vụ lưu học sinh.   

Điều 2. Ngôn ngữ dùng trong giảng dạy và học tập  

1. Tiếng Việt là ngôn ng  chính thức mà lưu học sinh sử dụng trong quá 

tr nh học tập tại trường.  
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2. Lưu học sinh có thể học tập và nghiên cứu, thực tập bằng ngôn ng  

khác mà nhà trường được phép sử dụng trong đào tạo. 

 

Chƣơng II 

ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC TIẾP NHẬN LƢU HỌC SINH 

Điều 3. Điều kiện về học vấn, chuyên môn 

1. Lưu học sinh vào học chương tr nh trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, 

đại học, thạc s , tiến s   tại Trường Đại học T n Trào phải có văn bằng tốt nghiệp 

tối thiểu tương đương văn bằng tốt nghiệp của Việt Nam quy định tại Luật Giáo 

dục đối với từng cấp học và tr nh độ đào tạo. 

2. Lưu học sinh vào học tập tại trường phải đạt yêu cầu về tr nh độ tiếng Việt 

theo quy định đối với từng tr nh độ đào tạo và chương tr nh đào tạo. 

3. Lưu học sinh đăng ký học tập, nghiên cứu, thực tập bằng ngôn ng  khác 

mà nhà trường được phép sử dụng trong đào tạo cần đạt yêu cầu về tr nh độ ngôn 

ng   đó theo quy định cụ thể của từng chương tr nh. Lưu học sinh là người bản ng  

(của ngôn ngử sử dụng trong học tập, nghiên cứu, thực tập) hoặc đ  tốt nghiệp phổ 

thông, cao đẳng, đại học hoặc thạc s , tiến s  bằng ngôn ng  đó th  được miễn yêu 

cầu về ngoại ng . 

4. Lưu học sinh vào học các khóa b i dư ng n ng cao tr nh độ chuyên môn, 

nghiệp vụ phải đáp ứng các điều kiện và tiêu chuẩn đ  được th a thuận gi a phía 

đào tạo với phía gửi đào tạo hoặc theo hợp đ ng đào tạo đ  ký kết. 

5. Lưu học sinh vào thực tập chuyên ngành phải đáp ứng các điều kiện về 

học vấn và chuyên môn theo yêu cầu của nhà trường. 

6. Lưu học sinh vào học các ngành năng khiếu (văn hóa, nghệ thuật, mỹ 

thuật, kiến trúc, thể dục thể thao) ngoài nh ng điều kiện quy định tại Điều này còn 

phải đạt các yêu cầu của các kỳ thi hoặc kiểm tra về năng khiếu theo quy định 

của trường.  

Điều 4. Điều kiện sức khoẻ và tuổi 

1. Điều kiện sức khoẻ  

Lưu học sinh phải có đủ sức kh e để học tập như quy định đối với công 

d n Việt Nam. Khi vào học tại trường, lưu học sinh phải kiểm tra lại sức kh e 

tại cơ sở y tế do nhà trường hoặc cơ sở phục vụ lưu học sinh của Việt Nam chỉ 

định. Trường hợp mắc các bệnh    hội, truyền nhiễm nguy hiểm theo quy định 

của Bộ Y tế Việt Nam hoặc không đủ sức kh e để học tập th  lưu học sinh phải 

về nước. 

2. Điều kiện tuổi 
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Tuổi của lưu học sinh Hiệp định được thực hiện theo các Hiệp định, Th a 

thuận của Việt Nam ký kết với các nước, vùng l nh thổ và tổ chức quốc tế. 

Không hạn chế tuổi đối với lưu học sinh tự túc. 

Điều 5. Điều kiện về hồ sơ 

 Lưu học sinh nộp 01 bộ h  sơ bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh g m các 

giấy tờ sau: 

 1. Phiếu đăng ký (Phụ lục I). 

 2. Bản sao, bản dịch có  ác nhận hoặc chứng thực văn bằng, kết quả 

học tập theo quy định đối với từng cấp học, tr nh độ đào tạo của cơ quan có 

thẩm quyền của nước gửi đào tạo. 

 3. Giấy khám sức kh e do cơ sở y tế có thẩm quyền của nước gửi đào 

tạo hoặc cơ sở y tế cấp tỉnh, thành phố hoặc Trung ương của Việt Nam chứng 

nhận đủ sức kh e để học tập được cấp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp h  sơ. 

 4. Bản sao hợp lệ chứng chỉ tr nh độ tiếng Việt do cơ sở giáo dục có 

thẩm quyền cấp hoặc chứng chỉ quốc tế về ngôn ng  sẽ sử dụng để học tập tại 

Việt Nam (nếu có). 

 5. Bản sao giấy tờ minh chứng về tài chính đảm bảo cho học tập, 

nghiên cứu và sinh hoạt tại Việt Nam. 

 6. Bản sao hợp lệ các tài liệu, chứng chỉ về năng khiếu, chuyên môn, 

thành tích nghiên cứu,...(nếu có). 

 7. Bản sao hộ chiếu có thời hạn sử dụng cho toàn bộ thời gian học tập 

tại Việt Nam hoặc ít nhất 01 năm kể từ ngày dự kiến đến Việt Nam. 

Điều 6. Trình tự tiếp nhận 

1. Đối với lưu học sinh học bổng Hiệp định: 

a, Trước ngày 15 tháng 6 hằng năm, nước gửi đào tạo chuyển cho Bộ 

Giáo dục và Đào tạo danh sách và ngành đăng ký học của từng lưu học sinh kèm 

theo h  sơ quy định tại Điều 5 của quy chế này; 

b, Trước ngày 01 tháng 8 hằng năm, Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn thành 

việc tiếp nhận,  ét duyệt h  sơ lưu học sinh và trả lời kết quả cho nước gửi đào 

tạo; 

c, Lưu học sinh vào học tr nh độ đại học đến nhập học tại cơ sở giáo dục 

của Việt Nam trước ngày 05 tháng 9 hằng năm; 

2. Đối với lưu học sinh học bổng khác và lưu học sinh tự túc đến trường 

học tập, nghiên cứu và thực tập việc tiếp nhận thực hiện theo th a thuận, hợp 

đ ng đào tạo được ký kết gi a nhà trường với lưu học sinh hoặc tổ chức, cá 

nh n tài trợ học bổng cho lưu học sinh. 
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Chƣơng III 

ĐÀO TẠO VÀ QUẢN LÝ LƢU HỌC SINH 

Điều 7. Học dự bị, học thẳng chƣơng trình chính thức 

1. Học dự bị 

a, Lưu học sinh chưa đủ tr nh độ tiếng Việt để học chương tr nh đào tạo 

chính thức bằng tiếng Việt th  phải học dự bị tiếng Việt. Trường Đại học T n 

Trào bố trí việc giảng dạy tiếng Việt cho lưu học sinh, đảm bảo đạt các yêu cầu 

theo quy định. 

b, Thời gian học dự bị tiếng Việt đối với lưu học sinh Hiệp định thực hiện 

theo Hiệp định, Th a thuận ký kết gi a Việt Nam với các nước, vùng l nh thổ, 

các tổ chức quốc tế; đối với lưu học sinh tự túc thực hiện theo Hợp đ ng đào tạo. 

c, Sau khi kết thúc khóa học dự bị, lưu học sinh phải tham dự kiểm tra 

tr nh độ tiếng Việt, nếu đạt yêu cầu sẽ được chuyển vào học chương tr nh chính 

thức; nếu không đạt yêu cầu th  phải tiếp tục học bổ sung và dự đợt kiểm tra 

khác đến khi đạt yêu cầu và được cấp chứng chỉ để được chuyển vào học 

chương tr nh chính thức. 

2. Học thẳng chương tr nh chính thức 

a, Lưu học sinh có chứng chỉ tr nh độ tiếng Việt đạt yêu cầu quy định, lưu 

học sinh đ  tốt nghiệp các cấp học ở giáo dục phổ thông, trung cấp chuyên 

nghiệp, các tr nh độ cao đẳng, đại học bằng tiếng Việt và có đủ điều kiện về sức 

kh e và tuổi quy định tại Điều 3, Điều 4 của Quy chế này được  ét vào học 

thẳng chương tr nh chính thức. 

b, Lưu học sinh đạt yêu cầu về tr nh độ ngôn ng  của chương tr nh đào 

tạo được thực hiện bằng ngôn ng  đó, có đủ điều kiện về học vấn, chuyên môn, 

sức kh e và tuổi quy định tại Điều 3, Điều 4 của Quy chế này được  ét vào học 

thẳng chương tr nh chính thức. 

Điều 8. Các môn học không bắt buộc đối với lƣu học sinh 

1. Lưu học sinh học chương tr nh trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại 

học được miễn áp dụng chuẩn ngoại ng  đầu ra quy định đối với công d n Việt 

Nam học các chương tr nh đào tạo tương ứng giảng dạy bằng tiếng Việt. 

Trong quá tr nh đào tạo, hiệu trưởng nhà trường  em  ét việc tổ chức 

giảng dạy môn tiếng Việt n ng cao thay thế các môn ngoại ng  cho lưu học sinh. 

2. Lưu học sinh học chương tr nh trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng và 

đại học được miễn học môn Giáo dục quốc phòng - an ninh và được lựa chọn 

học môn học thay thế bao g m: tiếng Việt n ng cao, Văn hóa Việt Nam, Lịch sử 
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Việt Nam hoặc các môn tự chọn khác do Hiệu trưởng Trường Đại học T n Trào 

quyết định căn cứ vào điều kiện thực tế của nhà trường. 

3. Quy định tại khoản 2 Điều này không áp dụng đối với trường hợp lưu 

học sinh được tiếp nhận vào học các chuyên ngành về quốc phòng - an ninh. 

Điều 9. Thời gian đào tạo  

1. Trung cấp, cao đẳng và đại học 

Thời gian đào tạo đối với lưu học sinh ở tất cả các bậc học được thực hiện 

như đối với công d n Việt Nam theo quy định của Luật giáo dục Việt Nam.  

2. B i dư ng n ng cao tr nh độ  

Lưu học sinh học các khóa b i dư ng n ng cao tr nh độ chuyên môn, 

nghiệp vụ phải thực hiện đúng các yêu cầu về thời hạn, chương tr nh, nội dung 

khóa học đ  được thoả thuận gi a Việt Nam với phía gửi đào tạo và tu n thủ các 

qui định của trường. Sau khi hoàn thành chương tr nh khóa học sẽ được 

trường cấp chứng chỉ/giấy chứng nhận theo thẩm quyền.  

3. Thực tập sinh  

Lưu học sinh đến thực tập theo chuyên ngành phải hoàn thành nội dung 

chương tr nh theo đề cương thực tập đúng thời hạn đ  được trường chấp nhận; 

phải báo cáo trước Bộ môn quản lý về kết quả thực tập hoặc phải thi các môn 

theo chương tr nh, kế hoạch thực tập đ  quy định. Sau khi hoàn thành chương 

tr nh thực tập sẽ được trường cấp chứng chỉ /giấy chứng nhận theo thẩm quyền.  

Điều 10. Thi, bảo vệ luận văn cuối khóa, luận văn tốt nghiệp, cấp 

bằng, chứng chỉ  

 Việc học tập, nghiên cứu, kiểm tra, thi,  ét lên lớp, thi cuối khoá, bảo vệ 

luận văn, luận án,  ét công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp hoặc chứng 

chỉ đối với lưu học sinh được thực hiện như đối với công d n Việt Nam theo 

Quy chế đào tạo từng bậc học do Bộ GD&ĐT Việt Nam ban hành. Ngoài bản 

gốc văn bằng tốt nghiệp hoặc chứng chỉ bằng tiếng Việt, lưu học sinh được cấp 

bản tương đương bằng tiếng Anh kèm theo.  

Điều 11. Chuyển ngành học và chuyển trƣờng  

Lưu học sinh không được tự ý chuyển ngành học hoặc chuyển trường. 

Nếu lưu học sinh có nguyện vọng th  phải có đơn đề nghị, phải được sự đ ng ý 

của cơ quan có thẩm quyền đối với Lưu học sinh theo hiệp định; phải được sự 

đ ng ý của trường với lưu học sinh tự túc. Việc chuyển trường, chuyển ngành 

học chỉ giải quyết trong năm học thứ nhất. 

Điều 12. Lƣu học sinh tự túc  
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  1. Nhà trường sẵn sàng nhận và tạo thuận lợi để người nước ngoài đến học 

tập, nghiên cứu và thực tập theo chế độ tự túc kinh phí (tự trang trải chi phí đào 

tạo và sinh hoạt trong thời gian học tập tại trường). Người học được tự lựa chọn 

ngành học, trên cơ sở thoả thuận trực tiếp và ký kết Hợp đ ng với trường. Các 

vấn đề liên quan đến lưu học sinh tự túc được giải quyết trên cơ sở Hợp đ ng đào 

tạo và các điều khoản quy định công tác người nước ngoài học tại trường. 

2. Các lưu học sinh theo Hiệp định sau khi nhận được thông báo của Bộ 

GD&ĐT Việt Nam chuyển sang chế độ tự túc, lưu học sinh phải trực tiếp ký Hợp 

đ ng đào tạo với trường và mọi chế độ được giải quyết theo quy định hiện hành.  

Điều 13.  Chế độ học lƣu ban. 

Trong toàn khoá học, lưu học sinh theo Hiệp định được quyền học lưu 

ban một năm, được bảo vệ lại luận văn, đ  án, khoá luận tốt nghiệp hoặc thi cuối 

khoá lại một lần. Trong thời gian này lưu học sinh được hưởng các chế độ đang 

hưởng. Sau năm học lưu ban, nếu vẫn không đủ điều kiện lên lớp, sau khi bảo vệ 

lại luận văn, đ  án, khoá luận hoặc thi lại cuối khoá, nếu vẫn không đạt th  lưu 

học sinh phải về nước hoặc học tiếp theo chế độ tự túc. 

Điều 14. Chế độ nghỉ học đối với lƣu học sinh 

Lưu học sinh theo hiệp định không được tự ý nghỉ học, nghỉ thực tập, phải 

thực hiện đúng Quy chế đào tạo từng bậc học do Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt 

Nam ban hành và nội quy về học tập, thực tập tại trường. Lưu học sinh nghỉ học 

quá số giờ quy định (có lý do và không có lý do) được giải quyết như đối với 

công d n Việt Nam theo Quy chế và Nội quy nói trên. 

Điều 15. Hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử quản lý lƣu học sinh 

Lưu học sinh phải thực hiện đăng ký, cập nhật đầy đủ, chính  ác thông tin 

vào hệ thống cơ sở d  liệu điện tử quản lý lưu học sinh tại địa chỉ 

http://lhsnn.vied.vn chậm nhất 30 ngày sau khi đến nhập học và cập nhật thông 

tin hằng năm khi có sự thay đổi. 

 

Chƣơng IV 

TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC, QUẢN LÝ, 

PHỤC VỤ LƢU HỌC SINH 

Điều 16.  Trách nhiệm của nhà trƣờng đối với lƣu học sinh   

1. Tiếp nhận quản lý và chịu trách nhiệm về đào tạo, sinh hoạt của lưu học 

sinh thuộc phạm vi quản lý.  

a. Với lưu học sinh dự bị. 

Nhà trường chịu trách nhiệm về chương tr nh, kế hoạch, giáo tr nh giảng 

dạy, học tập dự bị theo các nhóm ngành đào tạo, bậc học và đối tượng lưu học 
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sinh; Tổ chức kiểm tra tr nh độ tiếng Việt khi kết thúc chương tr nh đào tạo dự 

bị, cấp chứng chỉ hoặc chứng nhận cho lưu học sinh đạt yêu cầu về tr nh độ 

tiếng Việt sau khi kiểm tra, báo cáo t nh h nh và kết quả học tập của lưu học sinh 

với Bộ GD&ĐT sau khi hoàn thành chương tr nh khoá đào tạo dự bị. 

b. Với lưu học sinh theo hiệp định:   

- Chịu trách nhiệm về chương tr nh, kế hoạch và chất lượng chuyên môn 

trong đào tạo lưu học sinh: bố trí nơi ở, lớp học, giảng viên hướng dẫn; theo dõi 

quản lý việc học tập, nghiên cứu; cấp phát văn bằng tốt nghiệp hoặc chứng chỉ 

theo thẩm quyền; báo cáo t nh h nh học tập và kết quả học tập của lưu học sinh 

sau mỗi học kỳ, năm học và toàn khóa học với Bộ GD&ĐT. 

 - Phối hợp với cơ quan có trách nhiệm để giải quyết các việc liên quan 

đến lưu học sinh trong toàn khoá học. 

c. Với lưu học sinh tự túc:  

-  Chỉ nhận đào tạo lưu học sinh tự túc với nh ng ngành mà trường được 

phép đào tạo.  

- Soạn thảo hợp đ ng, ký hợp đ ng đào tạo với lưu học sinh và ra quyết 

định tiếp nhận vào học chính thức.  

- Hoàn thiện lập h  sơ lưu học sinh, bố trí chỗ ăn, ở và các điều kiện sinh 

hoạt học tập.  

- Thực hiện trách nhiệm giáo dục, đào tạo theo các điều khoản đ  ký kết 

trong hợp đ ng đào tạo.  

- Thực hiện việc quản lý thu, chi học phí của lưu học sinh theo chế độ tài 

chính hiện hành.  

- Không nhận nh ng lưu học sinh vi phạm khuyết điểm, hoặc không đạt 

yêu cầu về tr nh độ tiếng Việt.   

2. Phối hợp với các cơ quan có trách nhiệm giải quyết kịp thời các việc 

liên quan đến lưu học sinh thuộc phạm vi quản lý.  

3. Thực hiện chính sách, chế độ của Nhà nước Việt Nam đối với lưu học 

sinh và chế độ báo cáo định kỳ với Bộ GD&ĐT.  

4. Tổng kết, bế giảng, phối hợp với các cơ quan có trách nhiệm giải quyết 

chế độ, các thủ tục bàn giao và tiễn lưu học sinh về nước.  

Điều 17. Trách nhiệm của các đơn vị trong công tác quản lý lƣu học sinh 

1. Phòng QLKH & Hợp tác QT 

- Tiếp nhận h  sơ theo quy định của Bộ GD&ĐT, hoàn tất thủ tục nhập 

học, chuyển h  sơ đến phòng Công tác HSSV và thông báo đến các đơn vị có  
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liên quan. 

- Tiếp nhận lưu học sinh về trường và tiễn lưu học sinh về nước theo quy định. 

- Nhận h  sơ từ phòng Công tác HSSV và bàn giao lại cho lưu học sinh 

sau khi hoàn thành khoá học, khoá b i dư ng n ng cao nghiệp vụ, thực tập. 

- Tư vấn và hỗ trợ lưu học sinh trong việc soạn thảo các văn bản liên quan 

đến thủ tục đào tạo và tài chính tr nh Nhà trường  ét duyệt. 

- Chủ tr  soạn thảo hợp đ ng đối với lưu học sinh tự túc và báo cáo Bộ 

GD&ĐT. 

- Tiếp nhận và hỗ trợ thực hiện các thủ tục khai báo tạm trú, gia hạn thực 

thi theo quy định của pháp luật.  

- Chủ tr  tổ chức các buổi họp mặt toàn thể lưu học sinh để phổ biến các 

quy định, quy chế, nội quy của Bộ, trường; giao lưu văn hoá, tham quan du lịch, 

các ngày tết, ngày lễ.. 

- Phối hợp với phòng Đào tạo và các khoa chuyên môn tổ chức các lớp 

học phụ đạo ngoài giờ (tiếng Việt và chuyên môn) cho lưu học sinh (nếu có yêu 

cầu và trong điều kiện có thể). 

2. Phòng Kế hoạch - Tài vụ 

- Lập dự toán kinh phí từng quý liên quan đến lưu học sinh. 

- Cấp phát và thanh quyết toán các khoản kinh phí liên quan tới lưu học sinh. 

- Cung cấp các số liệu tài chính liên quan đến lưu học sinh cho Phòng 

QLKH & Hợp tác QT để tổng hợp báo cáo với các Bộ, Ban, Ngành theo yêu cầu. 

- Hỗ trợ và đảm bảo các thủ tục tài chính của chương tr nh, dự án HTQT. 

3. Phòng Đào tạo  

- Phối hợp với Phòng QLKH & Hợp tác QT tổ chức tiếp nhận và bàn giao 

lưu học sinh  theo các quy định hiện hành.  

- X y dựng chương tr nh, kế hoạch đào tạo, chủ tr  tổ chức dạy tiếng Việt 

cho lưu học sinh dự bị và quản lý hoạt động dạy học cho lưu học sinh trong suốt 

khóa học. 

- Phối hợp với Phòng Khảo thí, ĐBCL&TTGD, phòng Công tác HSSV 

quản lý và cung cấp thông tin về kết quả học tập, rèn luyện theo từng học kỳ và 

cả năm học, khóa học của lưu học sinh cho Phòng QLKH & Hợp tác QT để tổng 

hợp báo cáo với các Bộ, Ban, Ngành theo yêu cầu. 

- Tiếp nhận và hỗ trợ giải quyết các đề nghị chuyển ngành học, đề tài 

nghiên cứu, đề cương thực tập, chuyển trường, nghỉ hè, nghỉ phép, nghỉ việc 

riêng cho lưu học sinh theo quy định. 
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4. Các Khoa chuyên môn  

- Bố trí giáo viên giảng dạy các học phần, hướng dẫn thực tập, nghiên 

cứu, phụ đạo cho lưu học các chuyên ngành do khoa quản lý. 

- Phản ánh với Phòng QLKH & Hợp tác QT về t nh h nh học tập của lưu 

học sinh theo định kỳ hoặc yêu cầu đột  uất. 

- Lựa chọn học sinh sinh viên Việt Nam do khoa quản lý có cùng chuyên 

ngành (chuyên ngành gần) tham gia giúp đ  lưu học sinh trong quá tr nh học tập 

và sinh hoạt tại trường. 

5. Phòng Công tác học sinh sinh viên 

- Nhận h  sơ lưu học sinh từ Phòng QLKH & Hợp tác QT và quản lý h  

sơ theo quy định, bàn giao lại để Phòng QLKH & Hợp tác QT trả cho lưu học 

sinh sau khi tốt nghiệp. 

- Chủ tr  tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện,  ét khen thưởng, kỷ luật lưu 

học sinh theo quy định. 

- Phối hợp với Đoàn thanh niên, phòng Tổ chức- Chính trị tổ chức các 

hoạt động phong trào, hoạt động    hội nhằm tăng cường t nh đoàn kết h u nghị 

gi a lưu học sinh và học sinh sinh viên trong trường. 

- Tham dự các ngày lễ, tết và đón nhận và bàn giao lưu học sinh tốt nghiệp. 

6. Phòng Tổng hơp - Hành chính 

- Bố trí, sắp  ếp, mua sắm các trang thiết bị phục vụ cho lưu học sinh học 

tập và sinh hoạt theo quy định. 

- Lập kế hoạch sửa ch a nhà, cửa, các thiết bị điện, nước tại khu ký túc  á 

lưu học sinh. 

 - Đảm bảo an ninh, trật tự và phòng chống cháy nổ khu vực ký túc  á lưu 

học sinh. 

- Quan t m, làm tốt công tác chăm sóc sức kh e, hướng dẫn chế độ bảo 

hiểm y tế cho lưu học sinh.   

7. Phòng Tổ chức - Chính trị  

- Hỗ trợ thực hiện thủ tục các chế độ bảo hiểm theo quy định cho lưu học sinh. 

- Phối hợp với Đoàn thanh niên, phòng Công tác HSSV làm tốt công tác 

giáo dục đạo đức lối sống, tư tưởng chính trị cho lưu học sinh,  tổ chức các hoạt 

động phong trào, hoạt động    hội nhằm tăng cường t nh đoàn kết h u nghị gi a 

lưu học sinh và học sinh sinh viên trong trường. 

8. Đoàn thanh niên  

Phối hợp với phòng Công tác HSSV, phòng Tổ chức - Chính trị tổ chức  
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cho lưu học sinh tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, 

các hoạt động    hội …. 

9. Ban quản lý Khu nội trú 

Bố trí nơi ở và quản lý lưu học sinh nội trú theo quy định. 

Điều 18: Trách nhiệm quản lý lƣu học sinh đến trƣờng học tập 

Trách nhiệm của Phòng QLKH & Hợp tác QT: 

1. Hướng dẫn lưu học sinh thực hiện các quy định của pháp luật về 

nhập cảnh,  uất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. 

2. Theo dõi, thống kê về nhập  uất cảnh, quá tr nh cư trú của lưu học sinh học 

tập tại trường. 

3. Báo cáo định kỳ và đột  uất về các vấn đề liên quan đến lưu học sinh theo 

yêu cầu của cơ quan chức năng. 

4. Phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết sự cố 

phát sinh đối với lưu học sinh, cụ thể. 

a. Tham gia  ử lý và khắc phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm 

pháp luật, tai nạn hoặc nh ng sự việc phát sinh liên quan đến lưu học sinh 

được đơn vị tiếp nhận theo yêu cầu của cơ quan chức năng; 

b. Thông báo kịp thời cho cơ quan Công an về nh ng hoạt động của 

lưu học sinh được đơn vị tiếp nhận liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an 

toàn    hội; 

c. Bảo đảm chi phí hoặc bảo l nh tài chính trong trường hợp lưu học 

sinh được đơn vị tiếp nhận không có khả năng tài chính tại chỗ để thanh toán 

các chi phí theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

Điều 19: Chế độ báo cáo 

Phòng Đào tạo, các khoa có đào tạo lưu học sinh, phòng Công tác 

HSSV phải báo cáo với Phòng QLKH & Hợp tác QT kết quả học tập, rèn 

luyện của lưu học sinh ngay sau khi kết thúc thời gian học tập (đối với 

trường hợp dưới 06 tháng), định kỳ 06 tháng một lần (đối với trường hợp từ 

06 tháng trở lên). Phòng QLKH & Hợp tác QT báo cáo nhà trường hàng năm 

hoặc khi có yêu cầu đột  uất. 

Chƣơng V 

QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA LƢU HỌC SINH 

Điều 20.  Trách nhiệm của lƣu học sinh 

Lưu học sinh có nh ng trách nhiệm sau đ y: 

1. Tu n thủ pháp luật của nước Cộng hòa    hội chủ ngh a Việt Nam. 
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2. Tôn trọng phong tục, tập quán Việt Nam.  

3. Thực hiện Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam, 

Quy chế đào tạo, Điều lệ nhà trường đối với từng cấp học và tr nh độ đào tạo do 

Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam ban hành; Quy chế, Nội quy học tập, sinh 

hoạt do nhà trường quy định. 

4. Cập nhật đầy đủ thông tin, báo cáo vào hệ thống cơ sở d  liệu điện tử 

quản lý lưu học sinh theo quy định tại Điều 15 của Quy chế này. 

5. Thực hiện quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt 

Nam trong trường hợp lưu học sinh làm việc hoặc làm thêm tại Việt Nam.  

6. Thực hiện đúng quy định và mục đích nhập cảnh vào Việt Nam học tập. 

7. Quan hệ h u nghị với công d n Việt Nam và lưu học sinh các nước khác. 

8. Gi  g n, bảo vệ tài sản của cơ sở giáo dục, cơ sở phục vụ lưu học sinh. 

Điều 21. Quyền lợi của lƣu học sinh 

Lưu học sinh có nh ng quyền sau đ y: 

1. Được đối  ử b nh đẳng như đối với công d n Việt Nam. 

2. Được cung cấp đầy đủ thông tin phục vụ học tập phù hợp với điều kiện 

của nhà trường. 

3. Được sử dụng trang thiết bị, phương tiện phục vụ các hoạt động học 

tập, văn hóa, thể dục, thể thao của nhà trường. 

4. Được tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao của 

học sinh, sinh viên do nhà trường tổ chức.  

5. Được tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học do nhà trường tổ 

chức như đối với công d n Việt Nam. 

6. Được thi, kiểm tra, bảo vệ khóa luận, đ  án, luận án tốt nghiệp, nhận 

chứng chỉ, bằng tốt nghiệp.  

7. Được về nước nghỉ hè, nghỉ lễ, được mời th n nh n đến thăm theo quy 

định của Việt Nam; được nghỉ phép, nghỉ ốm hoặc nghỉ để ch a bệnh khi có sự 

đ ng ý của nhà trường. 

8. Lưu học sinh Hiệp định được cấp học bổng và các chế độ khác theo 

Hiệp định, Th a thuận đ  ký kết gi a Việt Nam với phía gửi đào tạo và quy định 

hiện hành của Việt Nam. 

9. Tập thể lưu học sinh cùng một nước, cùng học tại trường hoặc cùng sinh 

hoạt trong một ký túc  á được cử đại diện để quản lý mọi mặt đối với lưu học 

sinh của nước m nh, làm đầu mối liên hệ với nhà trường để giải quyết nh ng việc 

có liên quan đến tập thể lưu học sinh nước m nh. 
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Chƣơng VI 

KHEN THƢỞNG VÀ KỶ LUẬT 

Điều 22.  Khen thƣởng và kỷ luật đối với lƣu học sinh 

1. Khen thưởng 

Lưu học sinh có thành tích  uất sắc trong học tập, nghiên cứu và hoạt 

động h u nghị được khen thưởng theo quy định của pháp luật Việt Nam và của 

Nhà trường về thi đua khen thưởng. 

2. Lưu học sinh vi phạm kỷ luật tùy theo mức độ vi phạm bị  ử lý theo 

các h nh thức sau đ y:  

a) Khiển trách; 

b) Cảnh cáo; 

c) Đ nh chỉ học tập và trả về nước; 

d) Đề nghị các cơ quan chức năng  ử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

3. H nh thức kỷ luật quy định tại điểm a và b khoản 2 Điều này do Hiệu 

trưởng trường Đại học T n Trào quyết định. H nh thức kỷ luật quy định tại điểm 

c và d khoản 2 Điều này do Hiệu trưởng trường Đại học T n Trào quyết định đối 

với lưu học sinh tự túc; thống nhất với phía gửi đào tạo, cấp học bổng để quyết 

định đối với lưu học sinh học bổng khác; báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết 

định đối với lưu học sinh Hiệp định. 

Điều 23. Khen thƣởng và kỷ luật đối với các đơn vị, cá nhân trong 

nhà trƣờng trong công tác quản lí lƣu học sinh 

1. Đơn vị, cá nh n có thành tích  uất sắc trong đào tạo, quản lý và phục 

vụ lưu học sinh được khen thưởng theo quy định của pháp luật và của Nhà 

trường về thi đua, khen thưởng. 

2. Đơn vị, cá nh n có hành vi vi phạm các quy định của Quy chế này và 

các quy định pháp luật khác có liên quan th  tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị  ử lý 

theo quy định của pháp luật.  

Điều 24. Điều khoản thi hành 

1. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

2. Các đơn vị, cá nh n có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện 

quy định này. 

 

 


